
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt  

 

TT Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt 
Chấp nhận 

được 
Không đạt 

I Tiêu chí đánh giá 

1 

Thông số kỹ thuật của hàng hóa: (Theo các yêu cầu trong chương 
V yêu cầu kỹ thuật của HSMT) 
- Tài liệu kỹ thuật như: Catalogue, bản vẽ,… của hàng hóa chào thầu 
đáp ứng yêu cầu của HSMT. 
- Bảng cam kết đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu 
cầu của của HSMT. 

Tất cả các yêu cầu cơ 
bản được đánh giá là 
“Đạt” và các thông số 
khác được đánh giá là 
“Đạt” hoặc “Chấp 
nhận được”. 

Không áp 
dụng 

Không đáp ứng, có 
sai lệch không chấp 
được so với các yêu 
cầu trong phần đặc 
tính kỹ thuật 

2  Thời gian thực hiện hợp đồng <= 180 ngày 
Không áp 
dụng 

>180 ngày  

3 

Bảo hành: 
- Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận 
hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy 
theo điều kiện nào đến trước; 
- Nếu hàng hoá phải sửa chữa hay thay thế trong thời gian bảo hành 
thì thời gian bảo hành cho hàng hoá được sửa chữa hay thay thế sẽ 
được tính gia hạn lại kể từ ngày Bên mua chấp nhận hàng hoá sửa 
chữa hoặc thay thế đó; 

Chấp thuận theo yêu 
cầu 

Không áp 
dụng 

Không chấp thuận 



TT Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt 
Chấp nhận 

được 
Không đạt 

- Trường hợp quá thời gian bảo hành quy định nêu trên, Bên bán cam 
kết phối hợp với Bên mua tiến hành kiểm tra, khắc phục, sửa chữa 
hoặc thay thế các hư hỏng của hàng hóa. 

4 Tính đáp ứng đối với  thiết bị rơ-le bảo vệ: 
(theo QĐ số 782/QĐ-EVN ngày 04/08/2023 của Tập đoàn Điện lực VN v/v ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh 
định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam) 

a) - Chứng nhận thử nghiệm loại rơ-le bảo vệ (Type Test Certificate) 
của cơ sở thí nghiệm được công nhận; và  
- Chứng nhận thử nghiệm IEC61850 cấp độ A (IEC 61850 
Certificate Level A) do đơn vị thí nghiệm được công nhận 
(Accredited independent thirdparty test center) thuộc hệ thống 
Utility Communication Architecture (UCA) International User 
Group cung cấp. 
- Thời điểm chứng nhận thử nghiệm phải trước thời điểm phát hành 
E-HSMT 

Đáp ứng yêu cầu Không áp 
dụng 

Không đáp ứng yêu 
cầu 

b) Cơ sở thí nghiệm được công nhận phải có đủ những điều kiện sau: 
- Có chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 của cơ quan chứng nhận quốc 
gia nơi đặt cơ sở thí nghiệm; và  
- Là thành viên của ít nhất một trong các hệ thống chứng nhận sau:  
+ Hệ thống chứng nhận của tổ chức tiêu chuẩn IEC (IEC System for 
Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment 
and Components - IECEE); hoặc  
+ Tổ chức Quốc tế Chứng nhận phòng thí nghiệm (International 
Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC); hoặc  

Đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu 

Không áp 
dụng 

Không đáp ứng đủ 
yêu cầu 



TT Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt 
Chấp nhận 

được 
Không đạt 

+ Hiệp hội Chứng nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (American 
Association for Laboratory Accreditation - A2LA). 

5 Tính đáp ứng của hàng hóa chào thầu khác: Cáp nhị thứ, tủ điều 
khiển bảo vệ, tủ MK 

   

 - Giấy chứng nhận là đại lý chính thức của NSX hoặc giấy ủy quyền 
(hoặc giấy phép bán hàng) của NSX nếu nhà thầu không phải là 
NSX.  
Trường hợp trong E-HSDT, nhà thầu không đóng kèm giấy phép 
bán hàng của nhà sản xuất hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương 
thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trong quá trình 
đánh giá E-HSDT. Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng sau khi đã đệ 
trình cho Chủ đầu tư giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc hoặc 
tài liệu khác có giá trị tương đương. 

Phải có Có cam kết 
xuất trình 
trước khi ký 
hợp đồng 
nếu trúng 
thầu 

Không có và không 
cam kết cấp trước 
khi ký hợp đồng 
nếu trúng thầu 

 - Tài liệu chứng minh hàng hóa tương tự chào thầu đã được cung 
cấp hoặc đưa vào vận hành (danh sách hợp đồng hoặc bản sao hợp 
đồng hoặc giấy xác nhận vận hành hoặc biên bản đóng điện nghiệm 
thu đưa vào vận hành hoặc tài liệu tương đương) để chứng minh Nhà 
sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và 
cung cấp hàng hóa tương tự như hàng hóa chính chào thầu đối với 
thiết bị chào thầu 
 

Đủ hồ sơ chứng minh 
đáp ứng 

 

Không áp 
dụng 

Không có hoặc 
không đủ 05 năm 



TT Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt 
Chấp nhận 

được 
Không đạt 

 - Có giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng 
hóa, chứng minh hàng hoá tương tự hàng hóa chào thầu đã được sử 
dụng thành công ít nhất 02 năm trên Lưới điện Việt Nam 

Nhà thầu phải xuất 
trình tối thiểu 02 xác 
nhận theo yêu cầu 
 

Không áp 
dụng 

Không có hoặc có ít 
hơn 02 xác nhận 
theo yêu cầu 
 

 - Chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc tương 
đương 

Phải có 
 

Không áp 
dụng 

Không có 

 

Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) phải được thực hiện bởi phòng 
thí nghiệm độc lập đủ thẩm quyền thực hiện theo các TCVN, IEC 
hoặc tương đương. 

Phải có 

 
Không áp 

dụng 
Không có 

6 Uy tín nhà thầu    

 - Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng trước đó 

Theo Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về nhà thầu 
trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia: 
trong vòng 03 năm 
tính đến thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu 
(nhà thầu độc lập hoặc 
thành viên liên danh 
nhà thầu) không có 
hợp đồng bị chủ đầu tư 
chấm dứt hợp đồng do 
lỗi của nhà thầu. 

Không áp 
dụng 

Theo Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về nhà 
thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu 
quốc gia: trong 
vòng 03 năm tính 
đến thời điểm đóng 
thầu, nhà thầu (nhà 
thầu độc lập hoặc 
thành viên liên 
danh nhà thầu) có 
hợp đồng bị chủ 
đầu tư chấm dứt 



TT Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt 
Chấp nhận 

được 
Không đạt 

 
- Theo kết quả đánh 
giá chất lượng nhà 
thầu định kỳ/hàng 
năm do Tổng công ty 
điện lực miền Bắc phê 
duyệt gần nhất với 
thời điểm đóng thầu, 
nhà thầu (nhà thầu độc 
lập hoặc thành viên 
liên danh nhà thầu) 
không có hợp đồng bị 
đánh giá là không đạt 
hoặc không có từ 02 
hợp đồng trở lên bị 
đánh giá là cảnh báo. 

hợp đồng do lỗi của 
nhà thầu. 
- Theo kết quả đánh 
giá chất lượng nhà 
thầu định kỳ/hàng 
năm do Tổng công 
ty điện lực miền 
Bắc phê duyệt gần 
nhất với thời điểm 
đóng thầu, nhà thầu 
(nhà thầu độc lập 
hoặc thành viên 
liên danh nhà thầu) 
có hợp đồng bị 
đánh giá là không 
đạt hoặc có từ 02 
hợp đồng trở lên bị 
đánh giá là cảnh 
báo. 

 - Thông tin về chất lượng hàng hóa đã được sử dụng 

Theo Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về chất lượng 
hàng hóa đã được sử 
dụng trên Hệ thống 

Không áp 
dụng 

Theo Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về chất 
lượng hàng hóa đã 
được sử dụng trên 



TT Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt 
Chấp nhận 

được 
Không đạt 

mạng đấu thầu quốc 
gia: trong vòng 03 
năm tính đến thời 
điểm đóng thầu, hàng 
hóa tương tự hàng hóa 
nhà thầu đề xuất 
không bị chủ đầu tư 
đánh giá Chất lượng 
của hàng hóa không 
đáp ứng quy định 
trong hợp đồng. 

Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia: trong 
vòng 03 năm tính 
đến thời điểm đóng 
thầu, hàng hóa 
tương tự hàng hóa 
nhà thầu đề xuất bị 
chủ đầu tư đánh giá 
Chất lượng của 
hàng hóa không 
đáp ứng quy định 
trong hợp đồng. 

II Đánh giá Đạt tất cả các nội 
dung 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 Không đạt ít nhất 
1 trong 6 nội dung 

trên. 
 
 


